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Bạc Liêu, ngày 12 tháng 08 năm 2022
THÔNG TIN THUỐC tháng 8/2022
V/v Cập nhật thông tin một số thuốc

Kính gửi: Các khoa lâm sàng Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu.
Căn cứ Quyết định  372/QĐ-BV ngày 08/06/2021 của Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu về việc thành lập đơn vị thông tin thuốc trong Bệnh viện; 
Nhằm mục đích cung cấp thông tin thuốc, kịp thời đảm bảo cho nhu cầu sử dụng an toàn và hiệu quả, chủ động trong điều trị. Đơn vị Thông tin thuốc cập nhật thông tin hướng dẫn sử dụng một số thuốc như sau:
	TT
	Biệt dược
	Thông tin thuốc

	1.
	Alburx®

Albumin
Dung dịch

25%/50ml


	- Nhóm tác dụng dược lý: Thuốc tăng thể tích máu, thuốc chống tăng bilirubin huyết.
- Dạng bào chế: Dung dịch truyền tĩnh mạch, chai 25%/50 ml.
- Cơ chế tác động: Albumin là protein quan trọng nhất của huyết thanh tham gia vào 2 chức năng chính là: Duy trì áp lực thẩm thấu keo trong huyết tương; liên kết và vận chuyển một số chất nội sinh hoặc ngoại sinh như bilirubin, hormon steroid, và thuốc có trong máu. Tác dụng điều trị của albumin có liên quan đến tác dụng trên áp lực thẩm thấu keo của huyết tương; nó có thể đảm nhiệm tới 60 - 80% áp lực thẩm thấu keo.
- Dược động học: Albumin được phân bố trong dịch ngoài tế bào, trên 60% nằm ở khoang ngoài lòng mạch. Thời gian tác dụng: Chỉ 15 phút sau khi tiêm làm tăng thể tích máu cho người bệnh được tiếp nước đầy đủ. Thời gian thải trừ khoảng 19 ngày. 
- Chỉ định: Dùng để duy trì hay phục hồi thể tích máu tuần hoàn trong những trường hợp thiếu hụt thể tích tuần hoàn cần chỉ định sử dụng dung dịch keo. 

- Liều thường dùng: Liều cần phụ thuộc vào trọng lượng của bệnh nhân, mức độ trầm trọng của chấn thương hay bệnh hay tình trạng đáng mất dịch hau protein. Những biện pháp đo lường thể tích máu tuần hoàn phải được thực hiện chứ không chỉ ngưỡng albumin trong huyết tương.
- Hướng dẫn sử dụng: Truyền tĩnh mạch. Dung dịch để truyền trực tiếp hay pha loãng trước với các dung dịch đẳng trương (như glucose 5%, nước muối sinh lý 0.9%). Tốc độ truyền thông thường 1-2 ml/phút.

- Chống chỉ định: mẫn cảm với các dạng bào chế của albumin hay bất kỳ thành phần nào của dung dịch.
- Thông tư 30/2018/T-BYT: Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán trong trường hợp: Nồng độ albumin máu ≤ 2,5 g/dl hoặc sốc hoặc hội chứng suy hô hấp tiến triển; thanh toán 70%.

- Ghi chú: Số lượng Albumin 25%/50ml 171 chai (12/08/2022) đã hết cơ số thầu. Đề nghị bác sĩ cân nhắc sử dụng. Không khuyến cáo dùng albumin người làm nguồn bổ sung protein calo cho người bệnh cần hỗ trợ dinh dưỡng. Các chất dinh dưỡng nuôi dưỡng qua đường tĩnh mạch gồm: Đường glucose (hay dextrose); Acid amin (các acid amin); Lipid (nhũ dịch); Vitamin và chất khoáng.

	2.
	Fentanyl® Dung dịch 0.1mg/2ml
	- Nhóm tác dụng dược lý: Thuốc giảm đau nhóm opioid.
- Dạng bào chế: Dung dịch tiêm, ống 0.1mg/2ml
- Cơ chế tác động: Fentanyl là một opioid tổng hợp, Fentanyl là thuốc giảm đau mạnh kiểu gây ngủ morphin, tác dụng giảm đau mạnh gấp 100 lần
morphin. Fentanyl liều cao vẫn duy trì chức năng tim ổ định và làm
giảm biến chứng nội tiết do stress. Fentanyl giảm đau nhanh tối đa
khoảng 3-5 phút sau khi tiêm tĩnh mạch và kéo dài khoảng 1-2giờ, đồng thời ức chế hô hấp.
- Dược động học: Fentanyl được hấp thu tốt qua da, qua niêm mạc miệng, qua đường tiêm 80 - 85% thuốc gắn vào protein huyết tương. Phần fentanyl tự do trong huyết tương tăng khi cơ thể bị nhiễm acid. Thể tích phân bố trung bình ở giai đoạn ổ định là 4 - 6 lít/kg.
- Chỉ định: Giảm đau trong và sau phẫu thuật, dùng cho tiền mê, gây mê...
- Liều thường dùng: Liều lượng dao động tùy theo phẫu thuật và đáp ứng của người bệnh. Dùng cho tiền mê: 50-100 µg có thể tiêm bắp trước khi gây mê 30-60 phút, Giảm đau sau phẫu thuật, bồn chồn, nhịp tim nhanh, thở nhanh, sảng cấp: 50-100 µg tiêm tĩnh mạch, có thể nhắc lại sau 1-2 giờ nếu cần. Trẻ em (từ 2 - 12 tuổi): Trường hợp không có hô trợ hô hấp, liều khở đầu từ 3 - 5 µg/kg thể trọng, liều bô sung 1 µg/kg; trường hợp có hô trợ hô hấp, liều khở đầu có thể tăng lên là 15 µg/kg thể trọng hoặc có thể dùng liều 2-3 µg/kg. Người cao tuổi: Phải giảm liều.
- Chống chỉ định: Ứ đọng đờm - suy hô hấp (nếu không có trang bị hô trợ hô hấp). Đau nhẹ (trong trường hợp này, nên dùng các thuốc giảm đau khác
như acetaminophen, thuốc giảm đau không steroid). Bệnh nhược cơ...
- Ghi chú: Số lượng hiện tại 1,830 ống (12/08/2022). Hiện công ty trúng thầu không giao thuốc. Trong quá trình sử dụng nếu có hết cơ số thuốc, đề nghi quý bác sĩ cân nhắc sử dụng các thuốc cùng nhóm: Morphin 10mg/1ml, Tramadol 100mg/2ml, Pethidine 100mg/2ml, Midazolam 5mg/1ml.

	3.
	 Atisolu® 40 
Methylprednisolon
Inj 40mg
Bột pha tiêm
	- Nhóm tác dụng dược lý: Thuốc glucocorticoid tổng hợp.
- Dạng bào chế: Bột pha tiêm, lọ 40 mg
- Cơ chế tác động: Thuốc chủ yếu được dùng để chống viêm, hoặc ức chế miễn dịch. Thuốc thường được dùng dưới dạng este hóa hoặc không este hóa để điều trị những bệnh mà corticosteroid có chỉ định.
- Dược động học: Sinh khả dụng xấp xỉ 80%. Tác dụng tối đa 1 - 2 giờ sau khi uống thuốc, 4 - 8 ngày sau khi tiêm bắp, 1 tuần sau tiêm trong khớp. Methylprednisolon được chuyển hóa trong gan. Nửa đời xấp xỉ 3 giờ, giảm đối với người béo phì.
- Chỉ định: thuốc chống viêm hoặc ức chế miễn dịch để điều trị một số bệnh bao gồm nguyên nhân do huyết học, dị ứng, viêm, ung thư và tự miễn. Dự phòng và điều trị thải ghép.
- Liều thường dùng: Người lớn, liều thông thường:10 - 80 mg.
- Chống chỉ định: Nhiễm khuẩn nặng, trừ sốc nhiễm khuẩn và lao màng não. Quá mẫn với methylprednisolon. Thương tổn da do virus, nấm hoặc lao. Đang dùng vắc xin virus sống...
- Ghi chú: Số lượng hiện tại 12 lọ (12/08/2022). Hiện công ty trúng thầu không giao thuốc. Trong quá trình sử dụng nếu có hết cơ số thuốc, đề nghi quý bác sĩ cân nhắc sử dụng thuốc cùng nhóm: Dexamethason 4mg/1ml, Hydrocortisone 100mg/lọ, Methylprednisolon  16mg/viên, Prednisolone 5mg/ viên.


Nay đơn vị thông tin thuốc thông báo để các khoa lâm sàng nắm thông tin và chủ động trong kê đơn sử dụng điều trị./.

	   Nơi nhận:
- Như Kính gửi

- Lưu: ĐVTTT
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